
TT Họ và tên
Ngày/tháng/

năm sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Nơi cư trú

(theo xã, phường 
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khi sắp xếp)

Chức vụ, đơn vị công tác 

(sau khi sắp xếp)
Số điện thoại

1 Lê Minh Đức 26/10/1980 Nam kinh không
KP6, phường Tam 

Quan
UVBTV Thị ủy, PCT UBND thị xã

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND 

phường  Tam Quan
0905709070

2 Nguyễn Thị Nhung 25/11/1978 Nữ kinh không phường Bồng Sơn
Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy , CT 

UBND phường Hoài Thanh Tây

Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy phường Tam Quan
0905866036

3 Võ Thanh Điệp 26/04/1980 Nam kinh không
KP Tân Trung, 

phường Tam Quan

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và 

Dân vận thị ủy

UVBTV Đảng ủy, Trưởng Ban 

xây dựng Đảng
0836901210

4 Huỳnh Thị Tường Vy 09/09/1976 Nữ Kinh Không
KP Tân Thành 1, 

Hoài Nhơn Bắc

PBT Đảng ủy phường Tam Quan 

Bắc

UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm 

UBKT phường Tam Quan
0986262260

5 Nguyễn Hoàng Nhật 20/08/1975 Nam kinh không
KP4, phường Tam 

Quan

UVBTV ĐU, Phó Chủ tịch UBND 

phường Tam Quan

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

HĐND phường Tam Quan

0983865114 

0334013666

6 Võ Tấn Cương 25/10/1977 Nam Kinh Không
KP Hội An Tây, 

phường Tam Quan

Phó Bí thư Đảng ủy 

xã Hoài Sơn

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND phường
0919419159

7 Trương Quang Bình 20/12/1977 Nam Kinh Không
KP Hội An, phường 

Tam Quan

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND 

xã Hoài Châu 

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy
0985367111

8 Nguyễn Minh Trí 01/01/1981 Nam kinh không
KP6, phường Tam 

Quan

ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường 

Tam Quan

Đảng ủy viên, Phó Ban xây 

dựng Đảng
0973613688

9 Phan Ngọc Trương 10/05/1975 Nam Kinh Không
KP Thành Sơn, 

phường Tam Quan

UVBTV ĐU, Phó Chủ tịch UBND 

xã Hoài Châu 

Đảng ủy viên, Trưởng Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
0964643636

10 Võ Xuân Cường 20/09/1988 Nam Kinh Không
KP Tân An, phường 

Tam Quan
ĐUV, Bí thư đoàn xã Hoài Châu

Đảng ủy viên, Phó Văn phòng 

HĐND và UBND
0989793897

11 Trần Thị Thu Sương 10/12/1991 Nữ kinh không
KP5, phường Tam 

Quan

ĐUV, Bí thư Đoàn TN 

phường Tam Quan

Đảng ủy viên, PGĐ Trung tâm 

phục vụ hành chính công
383034744

12 Trịnh Văn Mười 20/10/1972 Nam kinh không
KP7, phường Tam 

Quan

ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân 

phường Tam Quan

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch TT 

Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch 

Hội Nông dân

0979965100

13 Hoàng Thị Kim Giang 18/04/1981 Nữ Kinh Không
KP An Quý Bắc, 

phường Tam Quan

ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoài 

Châu

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQVN, Chủ tịch Hội 

LHPN

0332236588
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14 Nguyễn Ngọc Lanh 01/01/1984 Nam Kinh Không
Tuý Thạnh, Hoài 

Nhơn Bắc
VP-Thống kê xã Hoài Sơn

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND phường
0948093035

15 Đỗ Thị Phương Nhung 25/10/1980 Nữ Kinh Không
KP An Quý Bắc, 

phường Tam Quan

ĐUV, Công chức VH-XH xã Hoài 

Châu

Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã 

hội HĐND phường
0326791980

16 Trương Đức Chánh 11/10/1967 Nam kinh không
KP2, phường Tam 

Quan
Nghỉ hưu Nghỉ hưu 0987096869

17 Nguyễn Văn Dũng 10/12/1967 Nam kinh không
KP7, phường Tam 

Quan

Phó Bí thư TT Đảng ủy phường 

Tam Quan
Nghỉ hưu 0977949176

18 Nguyễn Xuân Nguyên '03/06/1968 Nam kinh không 
KP6, phường Tam 

Quan

UVBTV ĐU, Chủ tịch 

UBMTTQVN phường Tam Quan
Nghỉ hưu 0935444325

19 Nguyễn Văn Thật 19/12/1983 Nam kinh không
KP2, phường Tam 

Quan

ĐUV, Công chức VP-TK phường 

Tam Quan

Phó Chánh Văn phòng

Đảng ủy 
0984071922

20 Nguyễn T. Thanh Thúy 02/07/1982 Nữ kinh không
KP9, phường Tam 

Quan

ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường 

Tam Quan
Ủy viên UBKT Đảng ủy 0919424369

21 Trà Minh Hùng 10/09/1967 Nam kinh không
KP1, phường Tam 

Quan

Trưởng khu phố 1, phường Tam 

Quan

Trưởng khu phố 1, phường 

Tam Quan
0356705438

22 Nguyễn Văn Trịnh 10/04/1974 Nam kinh không
KP2, phường Tam 

Quan

Trưởng ban CCTMT Khu phố 2, 

phường Tam Quan

Trưởng ban CCTMT Khu phố 

2, phường Tam Quan
0984451281

23 Huỳnh Học 01/02/1966 Nam kinh không
KP3, phường Tam 

Quan
đảng viên 0384481615

24 Trần Văn Sang '01/01/1973 Nam kinh không
KP4, phường Tam 

Quan

Trưởng khu phố 4, phường Tam 

Quan

Trưởng khu phố 4, phường 

Tam Quan
0914679613

25 Phạm Văn Thanh 02/02/1965 Nam kinh không
KP6, phường Tam 

Quan

Bí thư Chi bộ khu phố 6, phường 

Tam Quan

Bí thư Chi bộ khu phố 6, 

phường Tam Quan
0984238540

26 Bùi Văn Phương 10/09/1972 Nam kinh không
KP7, phường Tam 

Quan

Trưởng khu phố 7, phường Tam 

Quan

Trưởng khu phố 7, phường 

Tam Quan
0978042146

27 Lê Tấn Đảm 13/01/1968 Nam kinh không
KP8, phường Tam 

Quan

Trưởng khu phố 8, phường Tam 

Quan

Trưởng khu phố 8, phường 

Tam Quan
0773460233

28 Võ Văn Minh 05/07/1971 Nam kinh không
KP9, phường Tam 

Quan

Chi hội trưởng nông dân KP9,

phường Tam Quan

Chi hội trưởng nông dân Khu 

phố 9, phường Tam Quan
0964135577

29 Trần Quốc Toàn 02/09/1969 Nam Kinh Không
KP An Sơn, phường 

Tam Quan
Chủ tịch HĐND xã Hoài Châu Nghỉ hưu 0989822058

30 Trần Thị Hồng Thái 29/04/1971 Nữ Kinh Không
KP Tân Trung, 

phường Tam Quan
Phó Chủ tịch HĐND xã Hoài Châu Nghỉ hưu 0979482487

31 Nguyễn Thị Kim Chung 16/10/1981 Nữ Kinh Không
KP6, phường Tam 

Quan

ĐUV, Trưởng Công an xã Hoài 

Châu

Phó trưởng Công an 

phường Tam Quan
0848449689

32 Lê Văn Ly 20/02/1966 Nam Kinh Không
KP An Quý Nam, 

phường Tam Quan

Trưởng thôn An Quý Nam, 

xã Hoài Châu

Trưởng thôn An Quý Nam, 

xã Hoài Châu
0373427466



33 Nguyễn Thành Công 20/06/1969 Nam Kinh Không
KP An Quý Nam, 

phường Tam Quan

Phó Chủ nhiệm UBKT  - Tổ chức 

Đảng ủy xã Hoài Châu
Nghỉ việc 0905043066

34 Nguyễn Minh Châu 12/10/1964 Nam Kinh Không
KP Hội An, phường 

Tam Quan
Bí thư thôn Hội An, xã Hoài Châu

Bí thư thôn Hội An, xã Hoài 

Châu
0365488583

35 Nguyễn Hồng Phong 24/12/1995 Nam Kinh Không
KP Hội An, phường 

Tam Quan

Bí thư chi đoàn thôn Hội An, 

xã Hoài Châu

Bí thư chi đoàn thôn Hội An, 

xã Hoài Châu
0344416462

36 Đào Văn Trung 03/06/1979 Nam Kinh Không
KP Hội An Tây, 

phường Tam Quan

Bí thư Chi bộ thôn Hội An Tây, xã 

Hoài Châu

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn  

Hội An Tây, xã Hoài Châu
0916870346

37 Trần Quán 10/05/1963 Nam Kinh Không
KP Tân Trung, 

phường Tam Quan

Trưởng thôn Tân Trung, xã Hoài 

Châu

PBT, Trưởng thôn Tân Trung, 

xã Hoài Châu
0384113614

38 Đoàn Công Sỹ 20/10/1971 Nam Kinh Không
KP Tân Trung, 

phường Tam Quan

Phó Chủ tịch Hội CCB 

xã Hoài Châu
Nghỉ việc 0916403780

39 Võ Thị Thuộc 20/05/1965 Nữ Kinh Không
KP Tân Trung, 

phường Tam Quan

Trưởng ban CTMT thôn Tân 

Trung, xã Hoài Châu

Trưởng ban CTMT thôn Tân 

Trung, xã Hoài Châu
0973106100

40 Phan Việt Hùng 20/10/1975 Nam Kinh Không
KP Tân An, phường 

Tam Quan

Trưởng thôn Tân An, 

xã Hoài Châu

PBT, Trưởng thôn Tân An, xã 

Hoài Châu
0394527369

41 Trần Tâm 22/06/1969 Nam Kinh Không
KP An Sơn, phường 

Tam Quan

Chủ tịch Hội nông dân 

xã Hoài Châu
Nghỉ việc 0987068207

42 Phan Sơn 25/10/1978 Nam Kinh Không
KP An Sơn, phường 

Tam Quan

Giám đốc HTX nông nghiệp Hoài 

Châu 

Giám đốc HTX nông nghiệp 

Hoài châu
0974433694

43 Võ Văn Thọ 18/02/1973 Nam Kinh Không
KP Thành Sơn Tây, 

phường Tam Quan

Công chức Tài chính - kế toán xã 

Hoài Châu
Nghỉ hưu 0944707268

44 Phan Văn Tiếp 19/06/1960 Nam Kinh Không
KP Thành Sơn Tây, 

phường Tam Quan

Bí thư chi bộ thôn Thành Sơn Tây,

xã Hoài Châu

Bí thư chi bộ thôn Thành Sơn 

Tây, xã Hoài Châu
0374601316

45 Nguyễn Sâm 19/01/1957 Nam Kinh Không
KP Thành Sơn, 

phường Tam Quan
đảng viên 0932565707

46 Lê Hưng 10/12/1965 Nam Kinh Không
KP An Sơn, phường 

Tam Quan

Trưởng thôn An Sơn, 

xã Hoài Châu

PBT, Trưởng thôn An Sơn, 

xã Hoài Châu
0388308950

47 Nguyễn Tử Thuỷ 03/12/1977 Nam Kinh Không
Liễu An Nam, Hoài 

Nhơn Bắc

Địa chính - xây dựng  xã Hoài Châu 

Bắc

Cv phòng KTHTĐT -phường 

Tam Quan
0965829008

48 Trần Thị Hồng Bền 18/11/1980 Nữ Kinh Không
Liễu An Nam, Hoài 

Nhơn Bắc

Hiệu trường Trường mầm non Hoài 

Châu

Hiệu trường Trường mầm non 

Hoài Châu
0905709086


